
                ÔN TẬP KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207. 
Mã đề: 14

Câu 1. Phản ứng hóa học xảy ra ở cực âm trong pin điện hóa Zn – Cu là
	  A. Zn2+ + 2e → Zn.
	B. Zn → Zn2+ + 2e.
	C. Cu → Cu2+ + 2e.
	D. Cu2+ + 2e → Cu.


Câu 2. Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
	  A. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. 
	B. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. 

	  C. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
	D. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.


Câu 3. Chất được sử dụng trong y học dùng bó bột khi xương bị gãy là
	  A. CaSO4. 
	B. CaSO4.H2O.
	C. CaSO4.2H2O. 
	D. MgSO4.7H2O. 


Câu 4. SBTCB_6/ Nhưng nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được xấp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của nguyên từ.
	  A. Nhiệt độ sôi
	B. Điện tích nguyên tử hạt nhân

	  C. Số oxi hóa
	D. Khối lượng nguyên từ


Câu 5. Các nguyên tố thuộc nhóm IIA là:
	  A. Be (Z = 4), Mg (Z = 12), Ca (Z = 20).
	B. Ca (Z = 20), K (Z = 19), Be (Z = 4).

	  C. Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), K (Z = 19).
	D. Be (Z = 4), Li (Z = 3), Na (Z = 11).


Câu 6. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh được gọi là sự
	  A. ăn mòn điện hóa học.
	B. ăn mòn kim loại.
	C. khử kim loại.
	D. ăn mòn hóa học.


Câu 7. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 
	  A. tính khử.
	B. tính bazơ.
	C. tính axit.
	D. tính oxi hóa.


Câu 8. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tiếp xúc trực tiếp với hóa chất ở nhiệt độ cao được gọi là sự
	  A. khử kim loại. 
	B. ăn mòn hóa học.

	  C. tác dụng của kim loại với nước.
	D. ăn mòn điện hóa học. 


Câu 9. Để khử những ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao thì dùng chất khử?
	  A. C, CO2, H2O, Na 
	B. C, CO, H2, Al 
	C. Cả A, B, C
	D. CO, H2, Al2O3, K 


Câu 10. Cho Mg phản ứng với axit HNO3 loãng, sản phẩm khử sinh ra chủ yếu là
	  A. N2.
	B. NO2.
	C. NH4NO3.
	D. NO.


Câu 11. Để làm mất tính ứng vĩnh cửu ta dùng cách nào sau đây? 
	  A. Đun sôi nước. 
	B. Dùng Na2CO3 hoặc K3PO4. 

	  C. Dùng HCl vừa đủ.
	D. Dùng Ca(OH)2 vừa dư.


Câu 12. Sự điện phân dùng dòng điện ?
	  A. Hai hiều 
	B. Một chiều 
	C. Dòng nào cũng được
	D. Đa chiều 


Câu 13. Kim loại M được tác dụng với các dung dịch HCl, Cu (NO3)2, HNO3 đặc nguội, M là kim loại nào?
	  A. Al
	B. Zn 
	C. Fe 
	D. Ag


Câu 14. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, phân nhóm chính của phân nhóm nào sau đây chỉ gồm toàn kim loại?
	  A. Nhóm I (trừ hidro), II và III.
	B. Nhóm I (trừ hidro).

	  C. Nhóm I (trừ hidro), II, III và IV.
	D. Nhóm I (trừ hidro) và II.


Câu 15. Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?
	  A. Ni(NO3)2.
	B. Fe(NO3)2. 
	C. Pb(NO3)2. 
	D. Cu(NO3)2. 


Câu 16. Canxihidroxit còn được gọi là
	  A. vôi sữa.
	B. vôi sống. 
	C. đá vôi.
	D. vôi tôi.


Câu 17. Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử là 20. Vị trí R trong bảng tuần hoàn là:
	  A. chu kì 3, nhóm IIA.
	B. chu kì 4, nhóm VIIIA. 

	  C. chu kì 4, nhóm IIA. 
	D. chu kì 3, nhóm IIB.


Câu 18. Để loại bỏ Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dd?
	  A. Fe(NO3)2.
	B. AgNO3. 
	C. Cu(NO3)2. 
	D. HNO3. 


Câu 19. Trong ăn mòn điện hóa, câu nào sau đây diễn tả đúng?
	  A. Ở cực dương có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn

	  B. Ở cực âm có quá trình oxi hóa, kim loại bị ăn mòn 

	  C. Ở cực âm có quả trình khử 

	  D. Cực dương quá trình khử, kim loại bị ăn mòn


Câu 20. Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hòa xảy ra hiện tượng
	  A. khí hiđro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

	  B. kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

	  C. nước Gia-ven được tạo thành trong bình điện phân.

	  D. khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.


Câu 21. Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là? 
	  A. Au. 
	B. Cu. 
	C. Ag. 
	D. Al. 


Câu 22. Cho phản ứng: Mg + HNO3 (loãng) → Mg(NO3)2 +N2 +H2O. Số phân tử HNO3 tạo muối là
	  A. 5.
	B. 10. 
	C. 12.
	D. 2.


Câu 23. So sánh với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại 
	  A. thường có bán kính của nguyên tử nhỏ hơn

	  B. thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn

	  C. thường có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều hơn

	  D. thường dễ nhận e trong phản ứng hóa học


Câu 24. Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 45,5 gam muối nitrat khan. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra là: 
	  A.  6,72 lít. 
	B. 2,24 lít. 
	C. 3,36 lít. 
	D. 4,48 lít. 


Câu 25. Cho 0,6 gam một KL thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,665 gam muối clorua. KL đó là
	  A. Mg. 
	B. Ca. 
	C. Be. 
	D. Ba.


Câu 26. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch
	  A. AlCl3. 
	B. AgNO3. 
	C. CuSO4.
	D. HCl. 


Câu 27. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại?
	  A. Ba
	B. K
	C. Na
	D. Fe


Câu 28. Độ cứng toàn phần là độ cứng gây nên bởi các ion:
	  A. Ca2+, Mg2+, HCO3- và Cl-, SO42-. 
	B. Ca2+, Mg2+ và Cl- , SO42-.

	  C. Be2+, Ba2+, HCO3- và Cl-, SO42-.
	D. Ca2+, Mg2+ và HCO3-. 


Câu 29. Kim loại kiềm có tính 
	  A. khử yếu nhất. 
	B. khử mạnh nhất. 
	C. oxi hóa mạnh.
	D. oxi hóa yếu.


Câu 30. Cho sơ đồ phản ứng sau MgCO3 [image: image1.png]


MgCl2 [image: image2.png]


 Mg[image: image3.png]


 Mg(NO3)2 [image: image4.png]


 Mg(OH)2
(1) MgCO3 + 2HCl [image: image5.png]


MgCl2 + C O2 + H2O 
(2) MgCl2[image: image6.png]


Mg + Cl2
(3) Mg + 2HNO3 loãng [image: image7.png]


Mg(NO3)2 + H2 
(4) Mg(NO3)2 + 2KOH [image: image8.png]


Mg(OH)2 + 2KNO3
Cho biết những phản ứng nào sai: 
	  A. (2) và (3) 
	B. (1) và (3) 
	C. (2) và (4)
	D. (1) và (2) 


Câu 31. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng của nhôm với
	  A. oxi. 
	B. clo. 
	C. oxit KL.
	D. axit. 


Câu 32. Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HCl? 
	  A. Cu.
	B. Hg.
	C. Ag. 
	D. Fe.


Câu 33. Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
	  A. Ca và Fe. 
	B. Mg và Zn. 
	C. Fe và Cu.
	D. Na và Cu. 


Câu 34. Muối dùng làm thuốc chữa bệnh dạ dày là
	  A. NaHCO3. 
	B. KCl.
	C. K2SO4. 
	D. Na2CO3. 


Câu 35. Cho các cặp kim loại: a) Al – Fe; b) Cu – Ag; c) Fe – Sn tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li. Các kim loại bị ăn mòn điện hóa học là:
	  A. Al, Cu, Fe.
	B. Fe, Ag, Sn.
	C. Fe, Cu, Sn.
	D. Al, Ag, Fe.


Câu 36. Trong ăn mòn điện hóa thì, điện cực nào bị ăn mòn
	  A. Cực dương 
	B. Không xác định được
	C. Không điện cực nào 
	D. Cực âm 


Câu 37. Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hóa học giữa Cu và Zn. Công thức hóa học của hợp chất là: 
	  A. Cu3Zn2 
	B. Cu2Zn3 
	C. Cu2Zn
	D. CuZn2 


Câu 38. Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch?
	  A. H2SO4 loãng. 
	B. NaOH loãng
	C. HNO3 loãng. 
	D. NaCl loãng. 


Câu 39. Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là ?
	  A. Na. 
	B. Mg. 
	C. K. 
	D. Al. 


Câu 40. Khi điện phân MgCl2 nóng chảy thì ở 
	  A. cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa. 
	B. cực âm, ion Mg2+ bị khử. 

	  C. cực âm, nguyên tử Mg bị khử.
	D. cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.
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